
 

 

Khai VNACCS Cho Hàng Tại Chi Cục Hải Quan KV IV (ICD) 

 
 

1. Nhập khẩu: 

 Cơ quan hải quan: 02IK 

 Phương thức vận chuyển: Hàng nguyên container chọn mã 2, hàng lẻ chọn mã 3 

 Địa điểm lưu kho chờ thông quan: 

Hàng về tại Cảng/Cửa khẩu nào thì chọn Mã lưu kho tại Cảng/Cửa khẩu đó. 

o Mã 02IKC01 : CTY PHUC LONG ICD. 

o Mã 02IKC02 : KHO VAN MIEN NAM (SOTRANS). 

o Mã 02IKC03 : TPHCM ICD TRANSIMEX. 

o Mã 02IKC09: KHO CFS TRANSIMEX (Hàng Kho). 

o Mã 02IKC04 : XNK TAY NAM 1. 

o Mã 02IKC11: KHO CFS TANAMEXCO (Hàng Kho). 

o Mã 02IKR02 : CT CANG PHUOC LONG 2 (ICD Phước long 3). o Mã 02IKR05 : CFS 

ICD PHUOC LONG 2 (CFS ICD Phước long 3) - (Hàng lẻ). 

 Địa điểm dỡ hàng: 

http://logisticsinvietnam.vn/khai-vnaccs-cho-hang-tai-chi-cuc-hai-quan-kv-iv-icd/
http://logisticsinvietnam.vn/khai-vnaccs-cho-hang-tai-chi-cuc-hai-quan-kv-iv-icd/


 

 

o Mã VNNEU – CONG TY CP PHUC LONG. 

o Mã VNNCM – CT KV M.NAM SOTRANS. 

o Mã VNFAD – ICD TRANSIMEX SG. 

o Mã VNFAF – TNHH XNK TAY NAM. 

o Mã VNPLT –  CANG ICD PHUOC LONG 3. 

 - Phương tiện vận chuyển: Khai tên tàu và số chuyến theo trên vận đơn, không 

khai theo thông báo hàng đến. 

2. Xuất khẩu 

 Cơ quan hải quan: 02IK 

 Phương thức vận chuyển: Hàng nguyên container chọn mã 2, hàng lẻ chọn mã 3 

 Địa điểm lưu kho chờ thông quan: 

Nếu đóng hàng tại kho và kho container đã được cấp mã thì chọn mã là mã kho đã 

được cấp, nếu chưa được cấp mã kho thì chọn mã tạm là 02IKOZZ. 

Nếu đóng hàng nguyên container tại bãi chọn mã như sau: 

o Mã 02IKC01 : CTY PHUC LONG ICD. 

o Mã 02IKC02 : KHO VAN MIEN NAM (SOTRANS). 

o Mã 02IKC03 : TPHCM ICD TRANSIMEX. 

o Mã 02IKC04 : XNK TAY NAM 1. 

o Mã 02IKR02 : CT CANG PHUOC LONG 2 (ICD Phước long 3). 

Nếu đóng hàng lẻ vào kho CFS chọn mã như sau: 

o Mã 02IKC09: KHO CFS TRANSIMEX. 

o Mã 02IKC11: KHO CFS TANAMEXCO. 



 

 

o Mã 02IKR05 : CFS ICD PHUOC LONG 2 (CFS ICD Phước long 3). 

 Địa điểm xếp hàng: 

o Mã VNNEU – CONG TY CP PHUC LONG. 

o Mã VNNCM – CT KV M.NAM SOTRANS. 

o Mã VNFAD – ICD TRANSIMEX SG. 

o Mã VNFAF – TNHH XNK TAY NAM. 

o Mã VNPLT –  CANG ICD PHUOC LONG 3. 

 


